
Mức hỗ trợ 1 

người/tháng

Số 

tháng 

hỗ trợ

 Kinh phí tăng 

thêm  

A B 1                 2        3  4=1x2x3 5 6

TỔNG SỐ  56       -         417.456         2.500          419.956 

I/ CẤP MẦM NON 1          1.872           7.488               -                7.488 

1 Mầm non xã Mường Pồn 1          1.872        4 7.488          7.488            

II/ - CẤP TIỂU HỌC: 34       254.592         2.500          257.092 

1  Trường PTDTBT TH xã  Mường Pồn 3          1.872        4 22.464        500           22.964          

2  Trường PTDTBT TH Số 2 xã  Na Tông 1          1.872        4 7.488          7.488            

3  Trường TH Số 2 xã Mường Pồn 4          1.872        4 29.952        29.952          

4

 Trường TH  Hoàng Công Chất xã 

Noong Hẹt 1          1.872        4 7.488          7.488            

5  Trường TH  xã Thanh Yên 3          1.872        4 22.464        22.464          

6  Trường TH  xã  Noong Luống 2          1.872        4 14.976        14.976          

7  Trường TH  xã Noong Hẹt 1          1.872        4 7.488          7.488            

8  Trường TH xã  Thanh Chăn 2          1.872        4 14.976        14.976          

9  Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn 1          1.872        4 7.488          7.488            

10  Trường PTDTBT TH  Hẹ Muông 3          1.872        4 22.464        22.464          

11  Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà 4          1.872        4 29.952        2.000        31.952          

12  Trường TH xã Hua Thanh 2          1.872        4 14.976        14.976          

13  Trường TH xã Pom Lót 3          1.872        4 22.464        22.464          

14  Trường TH xã Thanh Hưng 2          1.872        4 14.976        14.976          

15  Trường TH xã Thanh An 1          1.872        4 7.488          7.488            

16  Trường TH xã Mường Lói 1          1.872        4 7.488          7.488            

Người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục công lập

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

PHÊ DUYỆT   KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT 

THEO TT 42/2013/TTLT - BGDĐT - BLĐTBCH TỪ THÁNG 9/2024 ĐẾN HẾT THÁNG 12/2024

          (Kèm theo Quyết định số:   3019         /QĐ - UBND , ngày   29   / 10/ 2024  của UBND huyện Điện Biên)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT Đơn vị

Số đối 

tượng 

được 

hưởng

Học bổng
Hỗ trợ mua 

sắm phương 

tiện, đồ dùng 

học tập 

(500.000/1H 

kỳ/1HS)

Tổng kinh phí 

tăng thêm từ 

tháng 9-12/2024
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Số 
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hỗ trợ

 Kinh phí tăng 

thêm  

STT Đơn vị

Số đối 

tượng 

được 

hưởng
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tiện, đồ dùng 

học tập 

(500.000/1H 

kỳ/1HS)

Tổng kinh phí 

tăng thêm từ 

tháng 9-12/2024

III/  - Trung học cơ sở 21       155.376               -            155.376 

1  Trường THCS xã Noong Hẹt 5          1.872        4 37.440        37.440          

2  Trường THCS xã Thanh Chăn 3          1.872        4 22.464        22.464          

3  Trường THCS xã Thanh Yên 1          1.872        4 7.488          7.488            

4  Trường THCS xã Pom Lót 1          1.872        4 7.488          7.488            

5  PTDTBT THCS xã Mường Nhà 1          1.872        4 7.488          7.488            

6  Trường THCS xã Núa Ngam 1          1.872        4 7.488          7.488            

7  Trường  TH&THCS xã  Pa Thơm 1          1.872        4 7.488          7.488            

8  Trường TH&THCS xã Na Ư 1          1.872        4 7.488          7.488            

9

Trường PTDTBT TH&THCS xã  Phu 

Luông 3          1.872        4 22.464        22.464          

10  Trường  TH&THCS xã Sam Mứn 2          1.872        4 14.976        

1          1.872        3 5.616          

11  Trường  THCS xã Mường Pồn 1          1.872        4 7.488          7.488            

20.592          
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